
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 20, Ngách 35, Ngõ 135, Phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LICO VIỆT NAM

0106897277

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chỉ bao gồm: Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt.

2599(Chính)

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chỉ bao gồm: - Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ.
- Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ.
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; 
- Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, 
chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;

1629

5. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LICO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LICO VIETNAM TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LICO TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466865665
Email: licowindow.vn

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 14/07/2015 đến ngày 25/08/2015



9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ bao gồm: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4759

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chỉ bao gồm: - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.
- Sản xuất đồ đạc các loại bằng mọi chất liệu (trừ gỗ, đá, bê 
tông và gốm) ở mọi nơi và cho các mục đích khác nhau như: 
 + Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
 + Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, 
khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng
 + Sản xuất đồ nội thất đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, 
giá trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
 + Sản xuất đồ đạc nhà bếp.

3100

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

13. Sửa chữa thiết bị điện 3314

14. Sửa chữa thiết bị khác
Chỉ bao gồm: - Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; 

3319

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chỉ bao gồm: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ bao gồm: Đại lý.

4610

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chỉ bao gồm: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường, gối và hàng dệt khác.

4641
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HỒ VĂN 
TUYỀN

Thôn Cổ Hội Đông, 
Xã Đông Phong, 
Huyện Đông Hưng, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

350.000.000 35,00 152107762

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ bao gồm: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.
(Không bao gồm: bán buôn dược phẩm)

4649

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Không bao gồm: bán buôn thiết bị thu phát sóng)

4652

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ bao gồm: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh. 

8299

25. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

26. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

28. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

29. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

8110

30. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

31. (Doanh nghiệp và các đơn vị trục thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ ngành nghề Nhà 
nước cấm và ngành nghề không áp dụng với loại hình doanh 
nghiệp trên).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
TRANG 
THU

Thôn Tràng Bạch, Xã 
Hoàng Quế, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

650.000.000 65,00 101062866

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN TRANG THU Nữ

20/12/1990 Kinh Việt Nam

101062866
01/06/2010 Công an tỉnh Quảng Ninh

Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 20, Ngách 35, ngõ 135, Phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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